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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG  

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở KHU VỰC MIỀN NÚI 

HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Nguyễn Phúc Khoa1*, Nguyễn Hữu Ngữ1, Hồ Thị Diệu Thanh1, Trần Quốc Hùng2 

  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, xử lý thống kê bằng Excel và SPSS 20 được sử 

dụng để làm rõ các nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả kinh tế của các loại hình sử 

dụng đất chanh dây, khoai lang, nghệ, cà phê và hồ tiêu cao hơn các loại hình sử dụng đất trồng lúa và sắn. 

Cụ thể, tỷ suất giá trị theo chi phí (TGO) và giá trị tăng thêm (TVA) loại hình sử dụng đất trồng khoai lang 

cao nhất khoảng hơn 4 lần. Các loại hình sử dụng đất trồng cà phê thu hút được nhiều công lao động nhất 

(180 lao động) và thấp nhất là loại hình sử dụng đất trồng sắn (70 lao động). Giá trị ngày công mang lại cao 

khi canh tác khoai lang, chanh dây, nghệ và hồ tiêu cao hơn lúa, cà phê và sắn. Hầu hết các loại hình sử 

dụng đất có hiệu quả môi trường thấp do sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Như vậy, các 

loại hình sử dụng đất ở huyện Hướng Hóa có hiệu quả kinh tế và xã hội ở mức cao, hiệu quả môi trường ở 

mức trung bình. 

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng đất, loại hình sử dụng đất, Kinh, Vân Kiều, Hướng Hóa. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ910 

Hướng Hóa là huyện miền núi, vùng cao, biên 

giới nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị, có vị trí địa 

lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế 

[1]. Tổng diện tích tự nhiên năm 2019 khoảng 

115.234,71 ha, dân số 90.625 người, có 3 dân tộc sinh 

sống chủ yếu là Kinh, Pako và Vân Kiều [2]. Tài 

nguyên đất đai được hình thành từ nhiều loại đá mẹ 

khác nhau như đá bazan, đá biến chất, đá phiến sét và 

granite. Đất đai chủ yếu là đất đỏ vàng và đất đỏ 

bazan thuận lợi để phát triển nông nghiệp, trồng cây 

lâu năm, cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày. 

Diện tích trồng cà phê là 5.206 ha, hồ tiêu 194 ha, lúa 

1.683 ha, cây lương thực khác (sắn, khoai lang) 891 

ha và các loại cây trồng khác 4.064 ha [3]. Ngành 

trồng trọt đang có những chuyển đổi tích cực về cơ 

cấu cây trồng và mùa vụ, tiến bộ khoa học kỹ thuật 

đối với những loại hình sử dụng đất. Huyện đã từng 

bước quy hoạch bố trí giống cây trồng phù hợp nhằm 

mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. 

Chính sách về quản lý, sử dụng đất được áp dụng để 

khai thác tiềm năng đất đai và bảo vệ môi trường, 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

                                         
1 Trường học Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
2 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 
*Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn                     
 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất là cơ sở lựa chọn các 

loại hình sử dụng đất phù hợp với định hướng của 

ngành nông nghiệp bền vững, gắn với thị trường tiêu 

thụ. Tuy nhiên, nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp ở huyện còn rất ít và chưa thể 

hiện được hiệu quả sử dụng đất của nhóm người 

Kinh và Vân Kiều. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên 

cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất được thực hiện 

làm cơ sở khoa học và thực tiễn đưa ra phương án 

định hướng sử dụng đất đai bền vững. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ 

cấp 

Các nội dung trong nghiên cứu được làm rõ 

thông qua việc đánh giá và phân tích các tài liệu, số 

liệu liên quan đến hiệu quả sử dụng đất. Các số liệu 

gồm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, văn bản pháp 

luật đất đai, báo cáo kiểm kê đất đai, báo cáo kinh tế 

xã - hội, quy hoạch sử dụng đất. Các số liệu, tài liệu 

được thu thập tại UBND huyện, Chi cục Thống kê, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn 

phòng Đăng ký đất đai và Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.  

2.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 

Để thu thập các thông tin liên quan đến tình 

hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đã điều tra 
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110 hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp và 30 cán 

bộ quản lý ở huyện Hướng Hóa. Lý do lựa chọn xã 

Hướng Phùng, Hướng Việt và Húc là do điều kiện 

kinh tế, xã hội, môi trường, dân số, cây trồng và địa 

hình của 3 xã này rất đa dạng, là các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Nội 

dung điều tra về các loại hình sử dụng đất, năng suất, 

chi phí đầu tư và giá bán các nông sản. Cán bộ 

chuyên môn được tham vấn thuộc Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

và Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. 

2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả các loại 

hình sử dụng đất nông nghiệp  

2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

Giá trị sản xuất (GO): là toàn bộ giá trị của cải 

vật chất và dịch vụ được tạo ra trong một thời kỳ trên 

một đơn vị diện tích (01 ha/năm).  

Công thức tính: 


n

i
PiQiGO

1
*   (1.1) 

Trong đó: GO là giá trị sản xuất; Qi là khối lượng 

sản phẩm loại i; Pi là đơn giá sản phẩm loại i. 

Chi phí sản xuất (IC): là toàn bộ các khoản chi 

phí vật chất và dịch vụ được sử dụng trong quá trình 

sản xuất (tính theo chu kỳ của GO). Trong nông 

nghiệp, chi phí sản xuất bao gồm các khoản chi phí 

như: giống cây, phân bón, thuốc trừ sâu.  

Công thức tính:  


m

j
CjIC

1
  (1.2) 

Trong đó: IC là chi phí sản xuất; Cj là khoản chi 

phí thứ j trong vụ sản xuất. 

Giá trị gia tăng (VA): là giá trị sản phẩm vật chất 

và dịch vụ do các ngành sản xuất tạo ra trong một 

năm hay một chu kỳ sản xuất. VA được tính bằng 

hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí sản xuất.  

Công thức tính: VA = GO - IC        (1.3) 

Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí (TGO): là tỷ 

số giá trị sản xuất tính bình quân trên một đơn vị 

diện tích với chi phí sản xuất trong 1 chu kỳ sản xuất.  

Công thức tính: TGO = GO / IC (lần)      (1.4) 

Tỷ suất giá trị tăng thêm theo chi phí (TVA): là tỷ 

số giá trị tăng thêm tính bình quân trên một đơn vị 

diện tích với chi phí sản xuất trong 1 chu kỳ sản xuất.  

Công thức tính: TVA = VA/IC (lần)       (1.5) 

2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 

Chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả về mặt xã hội 

trong nghiên cứu này là khả năng thu hút lao động, 

giải quyết việc làm và giá trị ngày công. Mức độ thu 

hút lao động thông qua số công lao động cần thiết để 

sản xuất trên 1 đơn vị ha. Giá trị ngày công lao động 

là phần thu nhập thuần tuý của người sản xuất trong 

một ngày lao động sản xuất trên một đơn vị diện tích 

đất sản xuất. 

Giá trị ngày công lao động = Giá trị gia tăng /Số 

công lao động (1.6) 

2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về môi trường 

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường trong 

nghiên cứu này là hàm lượng phân bón hóa học, 

thuốc bảo vệ thực vật cho từng loại hình sử dụng đất 

cụ thể. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu sau khi thu thập được phân loại theo 

từng nhóm đối tượng có mối quan hệ với nhau và xử 

lý bằng Excel và SPSS. Các chỉ tiêu diện tích, giá trị 

sản xuất, giá trị tăng thêm, tỷ suất giá trị sản xuất và 

tỷ suất giá trị tăng thêm, được so sánh bằng phương 

pháp kiểm định ANOVA khi loại hình sử dụng đất 

được canh tác ở 3 xã. Trường hợp, loại hình sử dụng 

đất được canh tác ở 2 xã thì được so sánh bằng 

phương pháp kiểm định Independent T-test. Các số 

liệu sau xử lý được sắp xếp một cách khoa học nhằm 

so sánh đối chiếu, phân tích đánh giá bản chất hiện 

tượng nghiên cứu. Kết hợp các yếu tố định tính và 

định lượng để phân tích, mô tả, so sánh và đánh giá 

tình hình, hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh việc thể 

hiện bằng bảng biểu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Vị trí địa lý  

Hướng Hoá là huyện miền núi nằm về phía Tây 

tỉnh Quảng Trị, có tổng diện tích là 115.234,71 ha, 

gồm 2 thị trấn và 12 xã với tổng dân số khoảng 

90.920 người, mật độ dân số bình quân 76,8 

người/km2. Vị trí địa lý của huyện được xác định như 

sau: phía Bắc tiếp giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam và 

phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp huyện Vĩnh Linh, 

Gio Linh và Đakrông. Tọa độ địa lý từ 160 23' đến 

17001’ vĩ độ Bắc và từ 106030’ đến 106049’ kinh độ 

Đông [4]. 

Huyện Hướng Hóa là vùng kinh tế trọng điểm ở 

phía Tây của tỉnh Quảng Trị, có tốc độ tăng trưởng 

ổn định qua nhiều năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông 

nghiệp khoảng 8,66%, ngành công nghiệp - xây dựng 

42,90% và ngành dịch vụ 48,44% [5]. Tài nguyên đất 
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chủ yếu là đất đỏ vàng (khoảng 92,84%), được hình 

thành trên đá bazan, đá phiến sét, đá cát và đá 

granite, thuận lợi để phát triển nông nghiệp, trong đó 

chủ yếu phát triển trồng cây lâu năm, cây ăn quả và 

cây công nghiệp dài ngày [4; 5; 6]. Hiện nay, huyện 

đang tập trung xây dựng quy hoạch hệ thống thủy 

lợi, tái cấu trúc ngành nông nghiệp và phát triển kinh 

tế, tăng ngân sách.  

3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hoá 

3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử 
dụng đất  

- Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất 

Diện tích giữa các loại cây trồng ở xã Hướng 

Phùng, Hướng Việt và Húc có sự khác nhau (Bảng 

1). Cụ thể, ở xã Hướng Phùng diện tích trồng cây cà 

phê là 1,41 ha và tiêu là 1,0 ha, ở xã Hướng Việt diện 

tích trồng cà phê là 1,25 ha và diện tích tiêu là 1,20 

ha, ở xã Húc diện tích cà phê là 1,15. Trong khi đó, ở 

xã Hướng Phùng diện tích trồng sắn là 0,63 ha, lúa là 

0,64 ha chanh dây, nghệ là 0,48 ha và khoai lang là 

0,58 ha; ở xã Hướng Việt diện tích sắn là 0,62 ha, lúa 

là 0,50 ha, chanh dây là 0,35 ha, nghệ là 0,45 ha và 

khoai lang là 0,77 ha. Nguyên nhân được xác định là 

do ở Hướng Phùng và Hướng Việt chủ yếu là đất đỏ 

vàng, phù hợp với việc phát triển cà phê và tiêu. Ở xã 

Húc chủ yếu đất đỏ vàng và đất xám hình thành trên 

đá granite và có địa hình đồi núi cao không thuận lợi 

để sản xuất. Diện tích đất để canh tác ở các loại hình 

sử dụng đất ở các xã không có sự chênh lệch đáng 

kể (Bảng 1). Nguyên nhân do huyện Hướng hóa đã 

giao đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của 

Luật Đất đai năm 2013 cho người sử dụng đất.  

Loại hình sử dụng đất trồng cà phê và tiêu có 

mức đầu tư cao hơn loại hình sử dụng đất trồng sắn, 

lúa, chanh dây, nghệ và khoai lang. Loại hình sử 

dụng đất trồng cà phê ở xã Hướng Phùng đầu tư 

23,51 triệu đồng/ha và tiêu là 29,01 triệu đồng/ha, ở 

xã Hướng Việt mức đầu tư khoảng 22,92 triệu đồng 

và 33,9 triệu đồng/ha và ở xã Húc mức đầu tư 21,32 

triệu đồng/ha cho cây cà phê. Nguyên nhân do điều 

kiện sinh thái, điều kiện sinh trưởng và yêu cầu sử 

dụng đất khác nhau giữa các loại cây trồng. Loại 

hình sử dụng đất trồng cà phê và tiêu đòi hỏi cao về 

đầu tư phân bón, nước tưới và kỹ thuật chăm sóc nên 

có mức chi phí cao hơn các loại hình sử dụng đất 

khác. 

Mỗi loại cây trồng có thị trường và giá trị khác 

nhau nên năng suất và giá bán của các sản phẩm ở 

các loại hình sử dụng đất khác nhau. Năng suất cà 

phê dao động từ 96,4 tạ/ha đến 116,95 tạ/ha, hồ tiêu 

khoảng 12,55 tạ/ha đến 15,5 tạ /ha. Năng suất lúa 

đạt khoảng 44,11 tạ/ha đến 45,46 tạ/ha, năng suất 

chanh dây đạt 62,93 tạ/ha đến 65,44 tạ/ha, năng suất 

nghệ dao động từ 74,45 tạ/ha đến 89,65 tạ/ha, năng 

suất khoai lang từ 60,03 tạ/ha đến 69,73 tạ/ha. Hồ 

tiêu có giá bán cao nhất là 45.000 đồng/kg, cà phê có 

giá bán từ 4.000 đến 4.500 đồng/kg, sắn có giá bán 

khoảng 1.210 đến 1.270 đồng/kg. Giá lúa 6.200 đồng 

đến 6.380 đồng/kg, chanh dây dao động từ khoảng 

9.860 đến 9.990 đồng/kg, giá bán nghệ khoảng 4.400 

đồng/kg và khoai lang có giá bán từ 10.600 đến 

11.000 đồng/kg. 

Bảng 1. Diện tích và năng suất, chi phí và giá bán các loại hình sử dụng đất ở huyện Hướng Hóa 

STT LUT Diện tích (ha) 
Chi phí  

(triệu đồng/ha) 
Năng suất (tạ/ha) 

Giá bán 

(đồng/kg) 

 Xã Hướng Phùng (n = 45)    

1 Cà phê 1,41 ± 0,6a 23,5 ± 3,5 116,95 ± 6,5 4.475 

2 Sắn 0,63 ± 0,4ab 5,6 ± 1,5 128,87 ± 1,2 1.270 

3 Lúa 0,64 ± 0,4ab 11,7 ± 1,4 45,46 ± 0,7 6.380 

4 Chanh dây 0,48 ± 0,2b 23,1 ± 4,1 65,44 ± 8,9 9.860 

5 Nghệ 0,62 ± 0,2ab 9,4 ± 1,4 74,45 ± 8,8 4.400 

6 Khoai lang 0,58 ± 0,3b 16,9 ± 2,8 69,73 ± 9,7 10.600 

7 Tiêu 1,0 ± 0,5a 29,0 ± 6,1 14,55 ± 3,4 44.400 

 Xã Hướng Việt (n = 35)    

1 Cà phê 1,25 ± 0,8a 22,9 ± 3,7 111,1 ± 7,5 4.480 

2 Sắn 0,62 ± 0,5ab 6,2 ± 3,0 124,6 ± 2,3 1.210 

3 Lúa 0,55 ± 0,5b 10,7 ± 1,9 44,11 ± 1,0 6.200 
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4 Chanh dây 0,35 ± 0,1b 23,5 ± 2,8 62,93 ± 5,8 9.900 

5 Nghệ 0,45 ± 0,1b 10,7 ± 0,5 89,65 ± 6,6 4.500 

6 Khoai lang 0,77 ± 0,6ab 14,7 ± 2,0 60,03 ± 6,9 11.000 

7 Tiêu 1,20 ± 0,4a 33,9 ± 5,8 15,5 ± 2,7 45.000 

 Xã Húc (n = 30)    

1 Cà phê 1,15 ± 0,7a 21,3 ± 1,4 96,4 ± 3,4 4.500 

2 Sắn 0,80 ± 0,3a 6,1 ± 3,5 122,67 ± 2,5 1.240 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Bảng 2 cho thấy, các loại hình sử dụng đất trồng 

tiêu, chanh dây, khoai lang và cà phê có tổng thu 

nhập (GO) cao hơn các loại hình sử dụng đất trồng 

sắn, lúa, và nghệ. Tổng thu nhập của loại hình sử 

dụng đất trồng tiêu đạt 64,64 triệu đồng/ha đến 

69,75 triệu đồng/ha, chanh dây đạt từ 62,2 triệu 

đồng/ha đến 64,63 triệu đồng/ha, nghệ và khoai 

lang dao động khoảng từ 32,97 triệu đồng/ha đến 

64,9 triệu đồng/ha. Tổng giá trị thu nhập của loại 

hình sử dụng đất trồng sắn đạt từ 15,17 triệu 

đồng/ha đến 16,5 triệu đồng/ha và lúa dao động 

khoảng 20,96 triệu đồng/ha đến 22,3 triệu đồng/ha. 

Cà phê là loại hình chủ lực nhưng giá trị thu nhập đạt 

ở mức trung bình, cụ thể Hướng Phùng đạt 52,74 

triệu đồng/ha, Hướng Việt 49,84 triệu đồng/ha và xã 

Húc đạt 43,38 triệu đồng/ha. Giá trị tăng thêm (VA) 

của loại hình sử dụng đất trồng chanh dây, khoai 

lang và tiêu cao hơn các loại hình sử dụng đất trồng 

lúa, sắn, nghệ và cà phê. Cụ thể, loại hình sử dụng 

đất trồng khoai lang có giá trị tăng thêm dao động từ 

46,73 triệu đồng/ha đến 57,5 triệu đồng/ha, chanh 

dây từ 38,6 triệu đồng/ha đến 41,55 triệu đồng/ha, 

hồ tiêu khoảng 35,4 triệu đồng/ha đến 35,85 triệu 

đồng/ha. Nguyên nhân do giá trị của từng loại sản 

phẩm khác nhau nên giá bán khác nhau. Đặc điểm 

sinh trưởng và sinh thái của các loại cây trồng khác 

nhau nên có khả năng thích hợp với điều kiện tự 

nhiên ở Hướng Hóa khác nhau dẫn đến năng suất 

khác nhau. 

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất 

STT LUT 
GO  

(triệu đồng/ha) 

VA  

(triệu đồng/ha) 
TGO (lần) TVA (lần) 

 Xã Hướng Phùng (n = 45)   

1 Cà phê 52,74 ± 6,5a 29,83 ± 4,5ab 2,3 ± 0,5c 1,3 ± 0,5c 

2 Sắn 16,5 ± 4,2b 10,89 ± 2,6c 2,9 ± 0,9b 1,9 ± 0,9b 

3 Lúa 22,3 ± 5,3b 12,6 ± 4,4c 1,9 ± 0,2c 0,9 ± 0,2c 

4 Chanh dây 64,63 ± 9,6a 41,55 ± 6,7a 2,8 ± 0,3b 1,8 ± 0,3b 

5 Nghệ 32,97 ± 9,1b 23,61 ± 8,0bc 3,48 ± 0,6a 2,48 ± 0,6a 

6 Khoai lang 63,6 ± 9,2a 46,73 ± 7,3a 4,4 ± 0,6a 3,4 ± 0,6a 

7 Tiêu 64,64 ± 7,5a 35,4 ± 8,5ab 2,1 ± 0,4c 1,1 ± 0,4c 

 Xã Hướng Việt (n = 35)    

1 Cà phê 49,84 ± 5,5a 26,3 ± 3,4 bc 2,1 ± 0,7b 1,1 ± 0,7b 

2 Sắn 15,17 ± 4,3b 8,94 ± 2,1c 2,4 ± 0,5b 1,4 ± 0,5b 

3 Lúa 20,96 ± 5,6b 12,7 ± 5,5c 1,97 ± 0,3b 0,97 ± 0,3b 

4 Chanh dây 62,2 ± 6,5a 38,6 ± 4,3b 2,6 ± 0,2b 1,6 ± 0,2b 

5 Nghệ 40,34 ± 3a 29,65 ± 2,4bc 3,77 ± 0,1a 2,77 ± 0,1a 

6 Khoai lang 64,9 ± 7,5a 57,5 ± 6,7a 4,5 ± 0,5a 3,5 ± 0,5a 

7 Tiêu 69,75 ± 3,5a 35,85 ± 6,3ab 2,4 ± 0,5b 1,4 ± 0,5b 

 Xã Húc (n = 30)    

1 Cà phê 43,38 ± 5,7a 22,06 ± 3,6a 2,0 ± 0,1a 1,0 ± 0,1a 

2 Sắn 16,05 ± 5,1b 9,1 ± 2,3b 2,5 ± 0,5a 1,5 ± 0,5a 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 
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Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí (TGO) phản 

ánh hiệu quả đầu tư trên một đơn vị diện tích của loại 

hình sử dụng đất trồng chanh dây, khoai lang và 

nghệ cao hơn các loại hình sử dụng đất khác. Loại 

hình sử dụng đất trồng khoai lang, nghệ và chanh 

dây có tỷ suất giá trị tăng thêm cao, phản ánh hiệu 

quả đầu tư trên một diện tích. Ở xã Hướng Phùng, tỷ 

suất giá trị loại hình sử dụng đất trồng khoai lang là 

4,4 lần, chanh dây là 2,8 lần và nghệ có tỷ suất giá trị 

là 3,48 lần. Tương tự, ở xã Hướng Việt tỷ suất giá trị 

loại hình sử dụng đất khoai lang, chanh dây và nghệ 

lần lượt là 4,5 lần, 2,6 lần và 3,77 lần. Nguyên nhân do 

các loại hình sử dụng đất trồng nghệ, khoai lang và 

chanh dây có mức đầu tư ít, trong khi đó giá trị mang 

lại cao. Tỷ suất giá trị tăng thêm trên một đơn vị diện 

tích (TVA) của khoai lang khoảng 3,4 đến 3,5 lần, 

nghệ khoảng 2,48 đến 2,77 lần và chanh dây trên 1,6 

lần. Các loại hình sử dụng có mức đầu tư cao nhưng 

giá sản phẩm trên thị trường thấp nên tỷ suất giá trị 

và giá trị tăng thêm trên một đơn vị diện tích không 

cao. Cụ thể, tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí (TGO) 

của loại hình sử dụng đất trồng cà phê và hồ tiêu 

thấp hơn 3 lần và lúa gần bằng 2 lần. Tỷ suất giá trị 

tăng thêm (TVA) của loại  hình sử dụng đất trồng cà 

phê, hồ tiêu, sắn và lúa thấp hơn 1,5 lần. 

Sản xuất nông nghiệp ở khu vực miền núi huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị rất đa dạng và phong 

phú. Trong những năm tới, huyện cần tập trung mở 

rộng một số loại hình sử dụng đất mang lại hiệu quả 

kinh tế cao như nghệ, chanh dây, khoai lang và duy 

trì các loại hình sử dụng đất trồng cà phê, tiêu và lúa. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng 
đất của người Kinh và Vân Kiều 

+ Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của 

người Kinh 

Các loại hình sử dụng đất chủ yếu được người 

Kinh canh tác gồm cà phê, sắn, lúa, chanh dây, nghệ, 

khoai lang và tiêu (Bảng 3). Ở xã Hướng Phùng và xã 

Hướng Việt diện tích canh tác giữa các loại hình sử 

dụng đất có sự khác nhau. Cụ thể, diện tích đất trồng 

cà phê và tiêu ở Hướng Phùng là 0,8 ha và 0,8 ha cao 

hơn diện tích trồng khoai lang, chanh dây, nghệ, lúa 

và sắn. Tương tự, ở xã Hướng Việt diện tích trồng cà 

phê 0,9 ha và tiêu 1,2 ha; trong khi đó, diện tích trồng 

lúa, nghệ, sắn, chanh dây là 0,55 ha, 0,45 ha, 0,4 ha 

và 0,28 ha. Ở xã Húc thì người Kinh chỉ canh tác sắn 

do địa hình đồi núi cao, không có diện tích thuận lợi 

để sản xuất các loại hình sử dụng đất khác.  

Mức đầu tư chi phí cho các loại hình sử đụng đất 

của người Kinh cho cây cà phê, chanh dây và hồ tiêu 

cao hơn các loại cây trồng khác. Ở xã Hướng Phùng, 

người Kinh đầu tư cho loại hình sử dụng đất trồng cà 

phê 25,96 triệu đồng/ha, chanh dây là 25,0 triệu 

đồng/ha và tiêu là 31,39 triệu đồng/ha. Ở Hướng 

Việt, loại hình sử dụng đất trồng cà phê được đầu tư 

27,45 triệu đồng/ha và cây tiêu là 33,9 triệu đồng/ha. 

Nguyên nhân do điều kiện kinh tế của các hộ gia 

đình ở xã Hướng Phùng và Hướng Việt cao hơn ở xã 

Húc. 

Năng suất và giá bán của các sản phẩm ở loại 

hình sử dụng đất thể hiện ở bảng 3. Năng suất cà 

phê, sắn, lúa, chanh dây, nghệ, khoai lang và tiêu có 

sự khác nhau giữa các xã. Năng suất cà phê dao 

động từ 144,8 tạ/ha đến 152,6 tạ/ha, hồ tiêu 15,5 

tạ/ha đến 15,68 tạ /ha. Năng suất lúa đạt khoảng 

51,4 tạ/ha đến 51,83 tạ/ha, chanh dây đạt 67,5 

tạ/ha đến 68,44 tạ/ha, nghệ dao động từ 87,95 

tạ/ha đến 89,65 tạ/ha, khoai lang đạt 79,4 tạ/ha và 

sắn dao động từ 157,69 tạ/ha đến 175,0 tạ/ha. 

Bảng 3. Diện tích, năng suất, chi phí và giá bán các loại hình sử dụng đất của người Kinh 

STT LUT Diện tích (ha) 
Chi phí  

(triệu đồng/ha) 
Năng suất (tạ/ha) 

Giá bán 

(đồng/kg) 

 Xã Hướng Phùng (n = 30)    

1 Cà phê 0,8 ± 0,2a 25,96 ± 2,2 144,8 ± 11,7 4.600 

2 Sắn 0,58 ± 0,3b 6,2 ± 1,1 170,27 ± 8,6 1.300 

3 Lúa 0,63 ± 0,1ab 16,93 ± 2,9 51,83 ± 1,9 6.500 

4 Chanh dây 0,43 ± 0,1b 25 ± 2,8 68,44 ± 7,6 10.000 

5 Nghệ 0,56 ± 0,2b 10,3 ± 0,9 87,95 ± 7,9 4.500 

6 Khoai lang 0,42 ± 0,1b 19,42 ± 1,0 79,4 ± 4,2 11.000 

7 Tiêu 0,78 ± 0,2a 31,39 ± 2,8 15,68 ± 0,8 45.000 

 Xã Hướng Việt (n = 20)    
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1 Cà phê 0,9 ± 0,1a 27,45 ± 2,8 152,6 ± 19 4.500 

2 Sắn 0,4 ± 0,5b 5,5 ± 2,3 175 ± 7,5 1.300 

3 Lúa 0,55 ± 0,7b 15,73 ± 2,6 51,4 ± 2,1 6.500 

4 Chanh dây 0,28 ± 0,04b 25,86 ± 0,9 67,5 ± 3,5 10.000 

5 Nghệ 0,45 ± 0,1b 10,7 ± 0,1 89,65 ± 4,5 4.500 

7 Tiêu 1,2 ± 0,4a 33,9 ± 0 15,5 ± 0 45.000 

 Xã Húc (n = 12)    

1 Sắn 0,65 ± 0,2 5,31 ± 2,6 157,69 ± 0,7 1.300 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Bảng 4 cho thấy, các loại hình sử dụng đất trồng 

tiêu, cà phê, chanh dây và khoai lang có tổng giá trị 

thu nhập (GO) cao hơn các loại hình sử dụng khác. 

Nguyên nhân do giá trị sản phẩm của từng loại hình 

sử dụng đất khác nhau nên giá bán khác nhau. Bên 

cạnh đó, do đặc điểm sinh trưởng và sinh thái của 

các loại cây trồng khác nhau nên có khả năng thích 

hợp với điều kiện tự nhiên khác nhau dẫn đến năng 

suất khác nhau. Cụ thể, tổng giá trị thu nhập của loại 

hình sử dụng đất trồng tiêu dao động từ 69,75 triệu 

đồng/ha đến 70,59 triệu đồng/ha, cà phê từ 67,01 

triệu đồng/ha đến 68,67 triệu đồng/ha, chanh dây 

đạt 67,5 triệu đồng/ha đến 68,4 triệu đồng/ha và 

khoai lang đạt 67,4 triệu đồng/ha. Giá trị tăng thêm 

(VA) giữa các loại hình sử dụng đất ở xã Hướng 

Phùng, Hướng Việt và xã Húc có sự khác nhau. Ở xã 

Hướng Phùng giá trị tăng thêm của loại hình sử dụng 

đất trồng khoai lang cao nhất là 57,9 triệu đồng/ha 

và thấp nhất là sắn 15,9 triệu đồng/ha. Ở xã Hướng 

Việt loại hình sử dụng đất trồng chanh dây đạt 41,6 

triệu đồng/ha, cà phê 41,2 triệu đồng/ha, tiêu 30,8 

triệu đồng/ha và nghệ 29,6 triệu đồng/ha cao hơn 

loại hình sử dụng đất trồng sắn và trồng lúa.  

Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí (TGO) giữa các 

loại hình sử dụng đất có sự khác nhau, phản ánh giá 

trị tăng thêm trên một đơn vị diện tích khi đầu tư một 

khoản chi phí. Loại hình sử dụng đất ở xã Hướng 

Phùng có tỷ suất giá trị theo chi phí, khoai lang 4,5 

lần, nghệ 3,8 lần, sắn 3,6 lần, chanh dây 2,7 lần, cà phê 

2,6 lần, tiêu 2,3 lần và lúa là 2,0 lần. Ở xã Hướng Việt, 

tỷ suất giá trị sản xuất của sắn là 4,1 lần, nghệ 3,7 lần, 

chanh dây 2,6 lần, cà phê 2,5 lần, tiêu 2,2 lần và lúa là 

2,1 lần. Tỷ suất giá trị sản xuất của loại hình sử dụng 

đất trồng sắn ở xã Húc là 3,86 lần. Theo đó, khoai 

lang, nghệ và chanh dây có tỷ suất giá trị tăng thêm 

cao hơn các loại hình sử dụng đất khác. Tỷ suất giá trị 

tăng thêm (TVA) khoai lang khoảng 3,5 lần, nghệ dao 

động từ 2,7 đến 2,8 lần và chanh dây là 1,6 đến 1,7 lần. 

Tỷ suất giá trị sản xuất của loại hình sử dụng đất trồng 

cà phê từ 2,5 đến 2,6 lần, tiêu từ 2,2 đến 2,3 lần, lúa từ 

2,0 đến 2,1 lần và sắn từ 3,6 đến 4,1 lần. Tỷ suất giá trị 

tăng thêm của loại hình sử dụng đất trồng cà phê từ 

1,5 đến 1,6 lần, tiêu khoảng 1,2 đến 1,3 lần, lúa dao 

động từ 1,0 đến 1,1 lần và sắn từ 2,6 đến 3,1 lần. 

Nguyên nhân do các loại hình sử dụng đất phải đầu tư 

nhiều và giá của các sản phẩm trên thị trường thấp 

nên tỷ suất giá trị và giá trị tăng thêm trên một đơn vị 

diện tích không cao. 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của người Kinh 

STT LUT 
GO  

(triệu đồng/ha) 

VA  

(triệu đồng/ha) 
TGO (lần) TVA (lần) 

 Xã Hướng Phùng (n = 30) 

1 Cà phê 67,01 ± 6,2a 41,1 ± 6,0b 2,6 ± 0,3c 1,6 ± 0,3c 

2 Sắn 22,14 ± 4,4b 15,9 ± 0,8c 3,6 ± 0,4b 2,6 ± 0,4b 

3 Lúa 33,67 ± 1,22b 18,7 ± 4,1c 2,0 ± 0,4c 1,0 ± 0,4c 

4 Chanh dây 68,4 ± 7,6a 43,4 ± 6,4b 2,7 ± 0,3c 1,7 ± 0,3c 

5 Nghệ 39,6 ± 4,8ab 29,3 ± 4,4bc 3,8 ± 0,4b 2,8± 0,4b 

6 Khoai lang 67,4 ± 4,6a 57,9 ± 5,8a 4,5 ± 0,8a 3,5 ± 0,8a 

7 Tiêu 70,59 ± 3,7a 39,2 ± 3,6b 2,3 ± 0,2c 1,3 ± 0,2c 

 Xã Hướng Việt (n = 20) 

1 Cà phê 68,67 ± 8,5a 41,2 ± 6,5a 2,5 ± 0,2cd 1,5 ± 0,2b 
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2 Sắn 22,75 ± 3b 17,3 ± 3,6b 4,1 ± 0,7a 3,1 ± 0,7a 

3 Lúa 33,39 ± 2,2b 22,6 ± 4,1b 2,1 ± 0,2cd 1,1 ± 0,2b 

4 Chanh dây 67,5 ± 3,5a 41,6 ± 0,9a 2,6 ± 0,1c 1,6 ± 0,1b 

5 Nghệ 40,34 ± 2,9ab 29,6 ± 2,4a 3,7 ± 0,1b 2,7 ± 0,1a 

6 Tiêu 69,75 ± 3,4a 30,8 ± 3,8a 2,2 ± 0,6d 1,2 ± 0,2b 

 Xã Húc (n = 12) 

1 Sắn 20,5 ± 2,2 15,19 ± 2,2 3,86 ± 0,6 2,86 ± 0,6 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Diện tích đất canh tác của người Kinh manh 

mún, hiệu quả kinh tế không có sự chênh lệch đáng 

kể giữa các loại hình sử dụng đất. Do đó, ưu tiên tập 

trung diện tích đất canh tác và phát triển một số loại 

hình sử dụng đất cà phê, tiêu và chanh dây. 

+ Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của 

người Vân Kiều 

Bảng 5 cho thấy, diện tích đất canh tác giữa các 

loại hình sử dụng đất của người Vân Kiều ở các xã có 

sự khác nhau. Ở xã Hướng Phùng, Hướng Việt và 

Húc có diện tích đất trồng cà phê cao lần lượt là 1,95 

ha, 1,4 ha và 1,15 ha, cao hơn diện tích đất trồng 

chanh dây là 0,6 ha và 0,43 ha. Nguyên nhân được 

xác định chanh dây là loại cây trồng mới được đưa 

vào thử nghiệm nên diện tích nhỏ hơn so với các loại 

hình sử dụng đất khác. Bên cạnh đó, do địa hình đồi 

núi nên ở xã Hướng Phùng, diện tích trồng sắn, lúa, 

nghệ và khoai lang lần lượt là 0,66 ha, 1,1 ha, 0,68 ha 

và 0,64 ha. Tương tự, ở xã Hướng Việt diện tích sắn là 

0,65 ha, lúa là 1,25 ha, khoai lang là 0,77 ha và ở xã 

Húc canh tác cà phê và sắn.  

Mức đầu tư chi phí cho các loại hình sử dụng đất 

cây cà phê ở xã Hướng Phùng là 20,0 triệu đồng/ha và 

hồ tiêu là 20,5 triệu đồng/ha cao hơn so với các loại 

cây trồng khác. Tương tự ở xã Hướng Việt, mức đầu tư 

cho loại hình sử dụng đất trồng cà phê là 22,26 triệu 

đồng/ha và chanh dây là 21,2 triệu đồng/ha, cà phê ở 

xã Húc đầu tư khoảng 21,1 triệu đồng/ha.  

Năng suất của các loại hình sử dụng đất cà phê, 

sắn, lúa, chanh dây, nghệ, khoai lang và tiêu có sự 

khác nhau giữa các xã. Nguyên nhân là do điều kiện 

đất đai thổ nhưỡng của các xã có sự khác nhau. Cụ 

thể, năng suất cà phê dao động từ 92,03 tạ/ha đến 

94,25 tạ/ha, tiêu đạt 9,42 tạ/ha. Năng suất lúa đạt 

khoảng 32,57 tạ/ha đến 33,46 tạ/ha, chanh dây đạt 

57,5 tạ/ha đến 58,35 tạ/ha, nghệ đạt 55,56 tạ/ha, 

khoai lang dao động từ 59,03 tạ/ha đến 65,96 tạ/ha 

và sắn dao động từ 97,83 tạ/ha đến 119,2 tạ/ha. 

Bảng 5. Diện tích và năng suất các loại hình sử dụng đất của người Vân Kiều 

STT LUT Diện tích (ha) 
Chi phí (triệu 

đồng/ha) 
Năng suất (tạ/ha) 

Giá bán 

(đồng/kg) 

 Xã Hướng Phùng (n = 15)    

1 Cà phê 1,95 ± 1,2a 20,0 ± 2,1 92,03 ± 9,0 4.300 

2 Sắn 0,66 ± 0,4b 5,1 ± 0,6 97,83 ± 6,9 1.250 

3 Lúa 1,1 ± 0,6a 10,9 ± 2,7 33,46 ± 6,6 6.220 

4 Chanh dây 0,6 ± 0,3b 17,98 ± 1,4 57,5 ± 7,8 9.500 

5 Nghệ 0,68 ± 0,2b 8,1 ± 0,4 55,56 ± 5,9 4.260 

6 Khoai lang 0,64 ± 0,3b 16,8 ± 2,6 65,96 ± 7,3 10.600 

7 Tiêu 1,22 ± 0,6a 20,5 ± 1,8 9,42 ± 1,1 44.000 

 Xã Hướng Việt (n = 15)    

1 Cà phê 1,4 ± 0,5a 22,26 ± 2,3 92,97 ± 6,8 4.470 

2 Sắn 0,65 ± 0,3ab 6,34 ± 1,1 117,39 ± 7,2 1.200 

3 Lúa 1,25 ± 0,4a 9,96 ± 2,2 32,57 ± 6,3 6.100 

4 Chanh dây 0,43 ± 0,1b 21,2 ± 1,2 58,35 ± 2,3 9.750 

6 Khoai lang 0,77 ± 0,6ab 15,4 ± 2,0 59,03 ± 5,9 11.000 

 Xã Húc (n = 18)    

1 Cà phê 1,15 ± 0,7a 21,1 ± 2,0 94,25 ± 8,5 4.500 

2 Sắn 0,82 ± 0,3b 6,17 ± 0,9 119,2 ± 10,9 1.230 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 
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Bảng 6 cho thấy, hiệu quả kinh tế loại hình sử 

dụng đất do người dân tộc Vân Kiều canh tác ở các 

xã Hướng Phùng, Hướng Việt và Húc. Loại hình sử 

dụng đất trồng khoai lang có tổng thu nhập cao nhất 

đạt đạt 59,2 triệu đồng/ha xã Hướng Phùng và 64,9 

triệu đồng/ha ở xã Hướng Việt, trong khi đó, sắn có 

tổng thu nhập thấp nhất. Nguyên nhân được xác định 

do các giống khoai lang mới mang lại năng suất cao, 

giá bán cao so với các loại hình sử dụng đất khác. Ở 

xã Hướng Phùng giá trị tăng thêm của loại hình sử 

dụng đất trồng khoai lang là 39,3 triệu đồng/ha, 

chanh dây là 36,5 triệu đồng/ha, tiêu 20,9 triệu 

đồng/ha, cà phê 19,9 triệu đồng/ha, nghệ 15,6 triệu 

đồng/ha và lúa là 11,9 triệu đồng/ha. Ở xã Hướng 

Việt, giá trị tăng thêm của loại hình sử dụng đất 

trồng khoai lang là 49,6 triệu đồng/ha, chanh dây là 

35,6 triệu đồng/ha, cà phê 19,4 triệu đồng/ha, lúa 

11,8 triệu đồng/ha và sắn là 7,7 triệu đồng/ha. Ở xã 

Húc giá trị tăng thêm của loại hình sử dụng đất trồng 

cà phê là 21,31 triệu đồng/ha và sắn là 8,45 triệu 

đồng/ha. 

Loại hình sử dụng đất trồng khoai lang, sắn và 

nghệ mang lại tỷ suất giá trị sản xuất cao hơn các loại 

hình sử dụng đất khác. Cụ thể, tỷ suất giá trị của loại 

hình sử dụng đất trồng khoai lang ở xã Hướng Phùng 

và Hướng Việt là 4,2 lần 4,1 lần cao hơn so với các 

loại hình sử dụng đất hiện có. Nguyên nhân do các 

loại hình sử dụng đất trồng khoai lang, có mức độ 

đầu tư ít, trong khi đó giá trị mang lại cao nên có 

nhiều thị trường tiêu thụ. Tỷ suất giá trị tăng thêm 

(TVA) của loại hình sử dụng đất trồng cà phê từ 1,9 

lần đến 2,1 lần, tiêu đạt 2,0 lần, lúa từ 1,8 lần đến 1,9 

lần, sắn từ 2,3 lần đến 2,5 lần. Tỷ suất giá trị tăng 

thêm của loại hình sử dụng đất trồng cà phê từ 0,9 

lần đến 1,1 lần, tiêu đạt 1,0 lần, lúa dao động từ 0,8 

đến 0,9 lần và sắn từ 1,3 đến 1,5 lần. 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của người dân tộc Vân Kiều 

STT LUT 
GO  

(triệu đồng/ha) 

VA  

(triệu đồng/ha) 
TGO (lần) TVA (lần) 

 Xã Hướng Phùng (n = 15) 

1 Cà phê 39,9 ± 5,2ab 19,9 ± 4,0ab 1,9 ± 0,2c 0,9 ± 0,2c 

2 Sắn 12,2 ± 0,8c 7,1 ± 0,9b 2,5 ± 0,3bc 1,5 ± 0,3bc 

3 Lúa 20,8 ± 2,4bc 11,9 ± 2,1b 1,8 ± 0,3c 0,8 ± 0,3c 

4 Chanh dây 54,5 ± 6,9a 36,5 ± 5,4a 3,0 ± 0,1ab 2,0 ± 0,1ab 

5 Nghệ 23,7 ± 3,2bc 15,6 ± 2,b 2,9 ± 0,5ab 1,9 ± 0,5bc 

6 Khoai lang 59,2 ± 7,8a 39,3 ± 5,7a 4,2 ± 0,6a 3,2 ± 0,6a 

7 Tiêu 41,5 ± 4,9ab 20,9 ± 4,8ab 2,0 ± 0,3c 1,0 ± 0,3c 

 Xã Hướng Việt (n = 15) 

1 Cà phê 41,6 ± 3,2a 19,4 ± 2,8b 2,0 ± 0,2b 1,0 ± 0,2b 

2 Sắn 14,1 ± 1,1b 7,7 ± 1,5b 2,3 ± 0,4b 1,3 ± 0,4b 

3 Lúa 19,8 ± 1,3b 11,8 ± 2,1b 1,9 ± 0,2b 0,9 ± 0,2b 

4 Chanh dây 56,8 ± 0,2a 35,6 ± 0,9a 2,7 ± 0,1ab 1,7 ± 0,1ab 

6 Khoai lang 64,9 ± 1,2a 49,6 ± 0,2a 4,1 ± 0,3a 3,1 ± 0,3a 

 Xã Húc (n = 18) 

1 Cà phê 42,41 ± 3,8a 21,31 ± 3,6a 2,1 ± 0,1a 1,1 ± 0,1a 

2 Sắn 14,63 ± 1,4b 8,45 ± 2,2b 2,4 ± 0,5a 1,4 ± 0,5a 

(Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý, 2020) 

Ở khu vực miền núi huyện Hướng Hóa rất đa 

dạng các loại hình sử dụng đất và đối tượng sử dụng 

đất. Hiệu quả kinh tế mang lại từ các loại hình sử dụng 

đất của người Kinh xu hướng cao hơn so với người 

Vân Kiều. Nguyên nhân do đây là những loại hình sử 

dụng đất đòi hỏi cao về mức đầu tư, áp dụng công 

nghệ khoa học kỹ thuật, trình độ học vấn, trong khi 

đó người Vân Kiều còn hạn chế và chưa đáp ứng được.  

3.2.2. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp 

Hiệu quả xã hội của các LUT sản xuất nông 

nghiệp được đánh giá thông qua số công lao động 

cần thiết để sản xuất trên 1 đơn vị ha và giá trị ngày 

công lao động (Bảng 7). Mức thu hút lao động của 

loại hình sử dụng đất trồng cà phê là 180 

công/ha/năm, tiếp theo là hồ tiêu 140 công/ha/năm, 
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loại lúa là 130 công/ha/năm, chanh dây 100 

công/ha/năm, nghệ và khoai lang là 80 

công/ha/năm và thấp nhấp là sắn 70 công/ha/năm. 

Giá trị ngày công của loại hình sử dụng đất trồng 

khoai lang cao nhất với 565,7 nghìn đồng/công. 

Nguyên nhân do khoai lang dễ chăm sóc, chủ yếu là 

hộ gia đình tự làm, giá bán và năng suất khá cao nên 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chanh dây có giá trị 

ngày công là 407,8 nghìn đồng/công và nghệ là 305,6 

nghìn đồng/công do loại hình trồng chanh dây có 

quá trình sinh trưởng nhanh, đạt sản lượng cao, dễ 

trồng và dễ chăm bón, đặc biệt là có thể thu hồi vốn 

nhanh nên đã đem lại giá trị kinh tế cao cho các 

nông hộ. Giá trị ngày công của loại hình sử dụng đất 

trồng tiêu là 215,3 nghìn đồng/công. Loại hình sử 

dụng đất trồng sắn sử dụng ít công lao động, nhưng 

giá bán thấp nên có giá trị ngày công ở mức 140,1 

nghìn đồng/công. Loại hình trồng cà phê và lúa phải 

đầu tư nhiều lao động do chế độ chăm sóc về bón 

phân, nước tưới, cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh khác 

nhau, giá trị ngày công là 112,7 nghìn đồng/công và 

98,9 nghìn đồng/công.  

Bảng 7. Hiệu quả xã hội của các loại hình 

sử dụng đất 

STT LUT 

Công lao 

động 

(công/ha/ 

năm) 

Giá trị ngày lao 

động (1.000 

đồng/công) 

1 Cà phê 180 ± 21,8 112,7 ± 3,75 

2 Sắn 70 ± 6,7 140,1 ± 3,74 

3 Lúa 130 ± 19,8 98,9 ± 3,41 

4 Chanh dây 100 ± 16,4 407,8 ± 6,17 

5 Nghệ 80 ± 8,7 305,6 ± 7,72 

6 Khoai lang 80 ± 9,69 565,7 ± 10,5 

7 Tiêu 140 ± 20,08 215,3 ± 9,89 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Các loại hình sử dụng đất ở huyện Hướng Hóa 

đã giải quyết được việc làm và tăng giá trị thu nhập. 

Các cấp chính quyền cần xác định loại hình sử dụng 

đất mang tính hàng hóa như cà phê, tiêu và chanh 

dây để phát triển kinh tế. 

3.2.3. Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng 
đất sản xuất nông nghiệp 

Bảng 8. Lượng đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các cây trồng trên một ha/vụ 

Phân bón (kg/ha/vụ) 
LUT 

Thuốc BVTV 

(1.000/ha/vụ) Đạm Lân Kali N-P-K Phân chuồng 

Cà phê 640 300 220 350 1.000 10.000 

Sắn - - - - - - 

Lúa 320 40  40 320 3.000 

Chanh dây 180 - 200 300 50 5.000 

Nghệ 150 - - - 250 - 

Khoai lang - 50 40 80 - 4.000 

Tiêu 640 300 140 280 1.500 12.000 

                                                           (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 
Hiệu quả môi trường được đánh giá dựa trên 

mức đầu tư phân bón hóa học cho các loại hình sử 

dụng đất. Kết quả điều tra cho thấy, thuốc bảo vệ 

thực vật và phân bón cho các loại hình sử dụng đất 

cao hơn quy định của tiêu chuẩn đặt ra (Bảng 8). 

Loại hình trồng cà phê và tiêu đầu tư 640 nghìn 

đồng/ha/vụ đối với thuốc bảo vệ thực vật, lúa 320 

nghìn đồng/ha/vụ, chanh dây 180 nghìn 

đồng/ha/vụ, nghệ là 150 nghìn đồng/ha/vụ. Hình 

thức bón phân chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của 

người dân trên đơn vị diện tích 1 ha. Mức bón phân 

cho cây cà phê là 300 kg đạm/ha/vụ, 220 kg 

lân/ha/vụ, 350 kg kali/ha/vụ, 1.000 kg N-P-K/ha/vụ 

và 100 tạ phân chuồng/ha/vụ. Cây lúa bón 40 kg 

đạm/ha/vụ, 40 kg kali/ha/vụ và 30 tạ phân 

chuồng/ha/vụ, cây chanh dây bón 200 kg lân/ha/vụ, 

300 kg kali/ha/vụ, 50 kg N-P-K/ha/vụ và 50 tạ phân 

chuồng/ha/vụ, cây nghệ bón 250 kg N-P-K/ha/vụ, 

cây khoai lang bón 50 kg đạm/ha/vụ, 40 kg 

lân/ha/vụ, 80 kg kali/ha/vụ và 40 tạ phân 

chuồng/ha/vụ và người dân bón cho cây tiêu 300 kg 

đạm/ha/vụ, 140 kg lân/ha/vụ, 280 kg kali/ha/vụ, 

1.500 kg N-P-K/ha/vụ và 120 tạ phân chuồng/ha/vụ. 

Sử dụng phân hoá học không đúng liều lượng là 

nguy cơ làm cho pH đất giảm xuống và phân hữu cơ 

chưa qua khâu xử lý có thể là nguồn vi sinh vật gây 

bệnh cho cây trồng. 

Sản suất nông nghiệp ở huyện Hướng Hóa cần 

giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật 

đối với các loại hình sử dụng đất trồng cà phê, tiêu, 
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canh dây và lúa. Các giải pháp về tăng cường phân 

hữu cơ và bố trí hợp lý các loại hình sử dụng đất phù 

hợp với điều kiện đất đai, địa hình cần được áp dụng 

nhằm hạn chế thoái hóa đất. Giải pháp xây dựng hệ 

thống thủy lợi và áp dụng hệ thống tưới tiêu công 

nghệ cao cho một số loại hình sử dụng đất như tiêu 

và chanh dây để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. 

4. KẾT LUẬN 

Huyện Hướng Hóa có điều kiện tự nhiên kinh tế 

- xã hội thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Điều 

kiện đất đai (đất đỏ vàng và đất đỏ bazan) phù hợp 

với các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

như cà phê, tiêu, khoai lang, nghệ, chanh dây, lúa và 

sắn. 

Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở 

xã Hướng Phùng, Hướng Việt và Húc đa dạng và có 

hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường. Hiệu quả kinh tế 

(GO) và (VA) của các loại hình sử dụng đất cà phê, 

tiêu, chanh dây, nghệ và khoai lang cao hơn loại hình 

sử dụng đất trồng lúa và trồng sắn. Tỷ suất giá trị đầu 

tư TGO (lần) và tỷ suất giá trị tăng thêm TVA (lần) của 

loại hình sử dụng đất trồng khoai lang và nghệ cao 

hơn các loại hình sử dụng đất khác. Phần lớn các loại 

hình sử dụng đất do người Kinh canh tác có xu hướng 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với người Vân 

Kiều.  

Khả năng thu hút công lao động của loại hình sử 

dụng đất trồng cà phê, tiêu, lúa và chanh dây cao hơn 

sắn, nghệ, khoai lang. Giá trị ngày công của loại hình 

sử dụng đất trồng khoai lang, chanh dây, nghệ và 

tiêu cao hơn lúa, cà phê và sắn. Liều lượng phân bón 

hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật của loại 

hình sử dụng đất cà phê, tiêu, lúa và chanh dây cao 

hơn sắn, khoai lang và nghệ. 
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ASSESSMENT ON EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND IN MOUNTAINOUS REGION  

OF HUONG HOA DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE 

Nguyen Phuc Khoa, Nguyen Huu Ngu, Ho Thi Dieu Thanh, Tran Quoc Hung 

Summary 

This paper was carried out in Huong Hoa district to assess the efficiencies of land use tyes. The methods of 

data collection, documents, statistical processing by excel and SPSS.20 sotfware were used to clarify the 

research contents. The results showed that the econimic efficiencies of passion fruit, sweet potato, turmeric, 

coffee and peper were higher than that of rice and cassava. In addition, the value-to-cost ration (TGO) and 

value-added ratio (TVA) of pasasion fruit, sweet potato and turmeric had approximately twice higher than 

those in rice and coffee, rice and cassave. Coffee land use attracted the highest labour (180 employees) 

while cassava had the lowest labour (70 employees). The potato, passion fruit, turmeric, peper had greater 

value of labour days than rice, coffee and cassava. Most of land use types had low environmental efficiency 

due to the higher amounts of chemical fertilizers and pesticides or higher risk of soil erosion (cassava). 

Overall, the land use types in Huong Hoa district had high social-economic efficiency while the 

environmental efficiency was medium.  

Keywords: Land use efficiency, land use types, Kinh, Van Kieu, Huong Hoa. 
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